
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ Y TẾ 

 

Số:              /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày         tháng       năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược; 

cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và  

cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Đợt 04) 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016. 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. 

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-SYT ngày 08/6/2022 của Sở Y tế về việc thành lập 

Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề Dược. 

Căn cứ Biên bản đánh giá “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” và danh mục 

kiểm tra (CHECKLIST) Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược 

ngày 27/01/2023. 

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y – Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 13 Chứng chỉ hành nghề 

dược; 11 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và 12 Giấy chứng nhận đạt 

Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVYDZD.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nay Phi La 
 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /         /2023 của Sở Y tế) 

STT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1.  
23051/CCHN

-D-SYT-ĐL 
ĐỖ THỊ QUẾ SƯƠNG 13/08/1987 

052 187 017 

812 
Dược sĩ đại học 

Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea 

H'leo - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

00845/ĐL-CCHND, 

ngày cấp: 20/01/2015 

2.  
23040/CCHN

-D-SYT-ĐL 
TRẦN LĨNH QUYẾT 10/10/1987 

040 087 034 

865 
Cao đẳng dược 

Thị trấn Ea Đrăng - Huyện Ea 

H'Leo - Tỉnh Đắk Lắk 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

19092/CCHN-D-

SYT-ĐL, ngày cấp: 

16/4/2019 

3.  
23041/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ THIỆN 20/08/1988 

051 188 006 

848 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Tịnh Hà - Huyện Sơn Tịnh - 

Tỉnh Quảng Ngãi 

Cấp điều chỉnh lần: 1, 

số CCHND: 

19109/CCHN-D-

SYT-ĐL, ngày cấp: 

04/5/2019 

4.  
23039/CCHN

-D-SYT-ĐL 

PHẠM NGỌC QUỲNH 

TRANG 
02/11/1988 

066 188 014 

536 
Dược sĩ đại học 

Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea 

H'leo - Tỉnh Đắk Lắk 
 

5.  
23042/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN BÍCH NGỌC 08/06/1997 241 584 099 Dược sĩ đại học 

Xã Ea Kao - Thành phố Buôn 

Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

6.  
23043/CCHN

-D-SYT-ĐL 
ĐẶNG THỊ HIỀN VY 03/01/1997 

066 197 001 

978 
Dược sĩ đại học 

Xã Ea Ral - Huyện Ea H’Leo - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

7.  
23044/CCHN

-D-SYT-ĐL 

LƯƠNG THỊ PHƯƠNG 

THANH 
20/08/1997 

066 197 020 

737 
Dược sĩ đại học 

Xã Phú Lộc - Huyện Krông 

Năng - Tỉnh Đắk Lắk 
 

8.  
23045/CCHN

-D-SYT-ĐL 

NGUYỄN VIỆT TUYẾT 

TRINH 
22/08/1996 

066 196 000 

912 
Dược sĩ đại học 

Xã Hòa Hiệp - Huyện Cư Kuin - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

9.  
23046/CCHN

-D-SYT-ĐL 
H DEL  NIÊ 27/01/1987 

066 187 009 

538 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Cư M'gar - Huyện Cư M'gar 

- Tỉnh Đắk Lắk 
 

10.  
23047/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN HOÀNG VĨNH 14/10/1990 

066 090 003 

911 
Dược sĩ trung cấp 

Xã Ea Yông - Huyện Krông Pắc 

- Tỉnh Đắk Lắk 
 



STT Số CCHND Họ và tên Ngày sinh 

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

11.  
23048/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN ĐỨC QUANG 11/03/1996 

066 096 000 

370 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Phường Ea Tam - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

12.  
23049/CCHN

-D-SYT-ĐL 

TRẦN THỊ THANH 

HUYỀN 
12/06/1997 

066 197 018 

582 
Dược sĩ đại học 

Xã Hòa Thuận - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

13.  
23050/CCHN

-D-SYT-ĐL 
HUỲNH THỊ THẢO NHI 13/04/1996 

066 196 019 

885 
Dược sĩ đại học 

Phường Thành Công - Thành 

phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk 

Lắk 

 

 
  



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /        /2023 của Sở Y tế) 

STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

1.  
23047/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN THỊ HƯỜNG 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Số 101, Đội 3 - Buôn Bốk, Xã Ea 

Kênh - Huyện Krông Pắc 
 

2.  
23048/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ NGỌC 

PHÚ 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Buôn Ea Yông B, Xã Ea Yông - 

Huyện Krông Pắc 
 

3.  
23049/ĐKKDD-

ĐL 
ĐẶNG THỊ TOAN 

Quầy thuốc Phương Duy của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Thôn 8, Xã Cư ÊBur - Thành phố 

Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 19630/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 16/12/2019 

4.  
23050/ĐKKDD-

ĐL 

ĐẶNG THỊ THANH 

TÙNG 
Quầy thuốc tư nhân Thủy Tùng 

Thôn 2B, Xã Ea H’Leo - Huyện Ea 

H’Leo 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 20053/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 02/3/2020 

5.  
23051/ĐKKDD-

ĐL 
NGÔ MINH THIỆN Quầy thuốc tư nhân Thiện Nhân 

Thôn Tri C2, Xã Đliê Yang - 

Huyện Ea H’Leo 

Cấp điều chỉnh lần: 4, số 

GCNĐĐKKDD: 20054/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 02/3/2020 

6.  
23052/ĐKKDD-

ĐL 
TRƯƠNG THỊ THANH 

Quầy thuốc An Bình của Công ty 

Cổ phần Y tế An Bình 

Số 05 - Y Ngông Niê Kdăm, Thị 

trấn Quảng Phú - Huyện Cư M’Gar 

Cấp điều chỉnh lần: 4, số 

GCNĐĐKKDD: 21079/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 20/4/2021 

7.  
23053/ĐKKDD-

ĐL 

HOÀNG TRỌNG 

LONG 
Nhà thuốc tư nhân Trường Thọ 

Số 05 - Trần Phú, Phường Thắng 

Lợi - Thành phố Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 18219/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 16/7/2018 

8.  
23054/ĐKKDD-

ĐL 

HUỲNH THỊ THANH 

NHÀN 
Nhà thuốc tư nhân Tân Thái Bình 2 

Số 02 - Nơ Trang Long, Phường 

Thống Nhất - Thành phố Buôn Ma 

Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 21130/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 16/5/2021 

9.  
23055/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN THỊ THU HÀ Nhà thuốc tư nhân Huy Nghĩa 

Số 86 - Nguyễn Công Trứ, Phường 

Tự An - Thành phố Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 1, số 

GCNĐĐKKDD: 20234/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 10/8/2020 

10.  
23056/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ MỸ 

DUNG 
Nhà thuốc tư nhân Thu Trang 

Số 1260A - Hùng Vương, Phường 

Thống Nhất - Thị xã Buôn Hồ 
 

11.  
23057/ĐKKDD-

ĐL 
TRẦN THỊ THÚY NGA 

Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa vùng 

Tây Nguyên 

Số 184 - Trần Quý Cáp, Phường Tự 

An - Thành phố Buôn Ma Thuột 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 22093/ĐKKDD-

ĐL, ngày cấp: 01/3/2022 

 



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /        /2023 của Sở Y tế) 

STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Thời Hạn GPs 

1.  47/23/GPP-QT VÕ THỊ MỸ LY 
Quầy thuốc Minh Triết 02 của Chi nhánh Công 

ty CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn Ea Kning, Xã Cuôr Knia - Huyện 

Buôn Đôn 
03 năm kể từ ngày ký 

2.  48/23/GPP-QT NGUYỄN THỊ HƯỜNG 
Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ phần Dược 

- VTYT Đắk Lắk 

Số 101, Đội 3 - Buôn Bốk, Xã Ea Kênh 

- Huyện Krông Pắc 
03 năm kể từ ngày ký 

3.  49/23/GPP-QT 
NGUYỄN THỊ NGỌC 

PHÚ 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ phần Dược 

- VTYT Đắk Lắk 

Buôn Ea Yông B, Xã Ea Yông - Huyện 

Krông Pắc 
03 năm kể từ ngày ký 

4.  50/23/GPP-QT ĐẶNG THỊ TOAN 
Quầy thuốc Phương Duy của Chi nhánh Công 

ty CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn 8, Xã Cư ÊBur - Thành phố Buôn 

Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

5.  51/23/GPP-QT 
ĐẶNG THỊ THANH 

TÙNG 
Quầy thuốc tư nhân Thủy Tùng 

Thôn 2B, Xã Ea H’Leo - Huyện Ea 

H’Leo 
03 năm kể từ ngày ký 

6.  52/23/GPP-QT NGÔ MINH THIỆN Quầy thuốc tư nhân Thiện Nhân 
Thôn Tri C2, Xã Đliê Yang - Huyện Ea 

H’Leo 
03 năm kể từ ngày ký 

7.  53/23/GPP-QT TRƯƠNG THỊ THANH 
Quầy thuốc An Bình của Công ty Cổ phần Y tế 

An Bình 

Số 05 - Y Ngông Niê Kdăm, Thị trấn 

Quảng Phú - Huyện Cư M’Gar 
03 năm kể từ ngày ký 

8.  54/23/GPP-NT HOÀNG TRỌNG LONG Nhà thuốc tư nhân Trường Thọ 
Số 05 - Trần Phú, Phường Thắng Lợi - 

Thành phố Buôn Ma Thuột 
03 năm kể từ ngày ký 

9.  55/23/GPP-NT 
HUỲNH THỊ THANH 

NHÀN 
Nhà thuốc tư nhân Tân Thái Bình 2 

Số 02 - Nơ Trang Long, Phường Thống 

Nhất - Thành phố Buôn Ma Thuột 

đến hết ngày 16 

tháng 5 năm 2024 

10.  56/23/GPP-NT NGUYỄN THỊ THU HÀ Nhà thuốc tư nhân Huy Nghĩa 
Số 86 - Nguyễn Công Trứ, Phường Tự 

An - Thành phố Buôn Ma Thuột 

đến hết ngày 10 

tháng 8 năm 2023 

11.  57/23/GPP-NT 
NGUYỄN THỊ MỸ 

DUNG 
Nhà thuốc tư nhân Thu Trang 

Số 1260A - Hùng Vương, Phường 

Thống Nhất - Thị xã Buôn Hồ 
03 năm kể từ ngày ký 

12.  58/23/GPP-NT TRẦN THỊ THÚY NGA 
Nhà thuốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây 

Nguyên 

Số 184 - Trần Quý Cáp, Phường Tự An 

- Thành phố Buôn Ma Thuột 

đến hết ngày 01 

tháng 3 năm 2025 
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